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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42  

 

 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng vay 

Ghi 

chú 

1 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

tọa lạc tại thửa đất số 554,Tờ bản đồ số 06, Đất 

ở đô thị, diện tích 156,2 m2. Địa chỉ: 12/2A Kp 1, 

p Linh Chiểu, q Thủ Đức, Tp.HCM 

Ông Vũ 

Minh Tuấn 

và bà Trần 

Thị Thanh 

Thảo 

16B, KP 2, đường số 2, 

p Tam Bình, q Thủ 

Đức, Tp HCM 

Ông Vũ Minh 

Tuấn và bà 

Trần Thị 

Thanh Thảo 

1214190  

2 

 BĐS 1 Thửa đất số: 633, Tờ bản đồ số: 44, 

Diện tích: 303.83 m2, Hình thức sử dụng: Sử 

dụng riêng 303.83 m2 (Ba trăm lẻ ba phẩy tám 

ba mét vuông). Mục đích sử dụng đất: Đất ở và 

trồng cây lâu năm, Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu 

dài; Đất trồng cây lâu năm: 2050. 

  Địa chỉ: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp Hồ 

Chí Minh. 

  BĐS 2 Thửa đất số: 604, Tờ bản đồ số: 79, 

Diện tích: 600.06 m2, Hình thức sử dụng: Sử 

dụng riêng , Mục đích: Đất ở và trồng cây lâu 

năm, Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất 

trồng cây lâu năm: 2047. 

  Địa chỉ: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp Hồ 

Chí Minh. 

Bà Lê Thị 

Kim Cúc và 

ông 

Nguyễn 

Văn Hạ 

79/3A, p Tân Hưng 

Thuận, q 12, Tp HCM 

 

Bà Lê Thị Kim 

Cúc 
21137  
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3 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

số: 94; Tờ bản đồ số: 19 (BĐĐC) P3Q6. Diện 

tích: 20,0 m2, 45/28/15B Phạm Phú Thứ, 

phường 03, quận 6, Tp Hồ Chí Minh 

Bà Hứa Thị 

Hà 

45/28/15B Phạm Phú 

Thứ, phường 03, quận 

6, Tp Hồ Chí Minh 

Hứa Thị Hà 1262890  

4 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Thửa đất số: 573,Tờ bản đồ số: 32. diện tích: 

271,8 m2). xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi,TP Hồ Chí 

Minh. 

Bà Đỗ Thị 

Phương 

Xuân, bà 

Đỗ Thị 

Phương 

Mai, ông 

Nguyễn 

Văn Hơn 

67/460C đường Quang 

Trung, P12, quận Gò 

Vấp, TpHCM 

Đỗ Thị 

Phương Xuân 

1448855 
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